
TT Đơn vị Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên chuyên ngành

1 TD 2206 07/06/2024 B2000707 Huỳnh Quốc Anh  10/08/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

2 TD 2206 07/06/2024 B2000708 Lê Phương Anh  24/03/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

3 TD 2206 07/06/2024 B2000712 Trịnh Lê Cường  29/03/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

4 TD 2206 07/06/2024 B2000717 Lưu Đang Hội  02/02/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

5 TD 2206 07/06/2024 B2000720 Trần Lê Nghiêm  15/08/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

6 TD 2206 07/06/2024 B2000722 Đoàn Tuyết Nhi  07/03/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

7 TD 2206 07/06/2024 B2000723 Nguyễn Thị Yến Nhi  22/05/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

8 TD 2206 07/06/2024 B2000724 Hồng Thiên Phong  20/03/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

9 TD 2206 07/06/2024 B2000725 Âu Thị Thúy Quyên  22/02/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

10 TD 2206 07/06/2024 B2000727 Nguyễn Hồng Sơn  30/04/2001 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

11 TD 2206 07/06/2024 B2000730 Đặng Nhựt Thuận  23/08/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

12 TD 2206 07/06/2024 B2000731 Thái Minh Thuận  24/12/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

13 TD 2206 07/06/2024 B2000732 Huỳnh Công Trạng  02/11/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

14 TD 2206 07/06/2024 B2000734 Nguyễn Quốc Tuấn  31/07/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

15 TD 2206 07/06/2024 B2000735 Võ Thanh Tú  12/01/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

16 TD 2206 07/06/2024 B2000736 Nguyễn Thế Vinh  17/04/1999 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

17 TD 2206 07/06/2024 B2000737 Cao Thị Như Ý  13/12/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

18 TD 2206 07/06/2024 B2016481 Trần Nguyễn Tuyết Anh  18/02/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

19 TD 2206 07/06/2024 B2016482 Nguyễn Nhị Cang  18/04/2002 TD20X6A1 Giáo dục Thể chất

20 TD 2206 07/06/2024 B2016489 Nguyễn Thị Anh Thư  18/02/2002 N TD20X6A1 Giáo dục Thể chất
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